	   CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Tổ thẩm định giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:        / TĐ-CĐSVN
V/v:  Kết quả thẩm định phương án giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt.


	                 Hà Nội, ngày       tháng      năm 2018



BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Xây dựng phương án giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt
     
Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam
	Thực hiện yêu cầu của Cục Đường sắt Việt Nam (Cục ĐSVN) tại Quyết định số  497/QĐ-CĐSVN ngày 07/9/2018  giao cho Tổ thẩm định giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải trên kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư.
Căn cứ Luật Đường sắt số 06/2017/QH14 ngày 26/6/2017;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ tài chính (Bộ TC) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ TC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC; 
Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ tài chính về việc quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;
Căn cứ Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 7/5/2018 về việc quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.
Căn cứ hồ sơ phương án giá số 3688/ĐS-KHKD ngày 06/11/2018 của Tổng công ty ĐSVN về việc thẩm định phương án giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt.
Sau khi xem xét hồ sơ, Tổ thẩm định xin báo cáo kết quả thẩm định như sau:
I. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH: 
	1. Nội dung trình thẩm định
	Giá dịch vụ điều hành GTVT Đường sắt do Nhà nước định giá theo hình thức giá tối đa trên từng tuyến. Bao gồm 06 tuyến: Tuyến Hà Nội – TP. HCM;  Tuyến Hà Nội – Lào Cai; Tuyến Hà Nội – Hải Phòng; Tuyến Hà Nội – Đồng Đăng; Tuyến Hà Nội – Quán Triều; Tuyến Yên Viên – Hạ Long.
	2. Phương pháp xác định giá dịch vụ điều hành GTVT Đường sắt được lựa chọn và các cơ sở để xác định trình thẩm định: 
	Tổng công ty đang sử dụng phương pháp chi phí đó là: căn cứ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, hợp lệ và mức lợi nhuận dự kiến (nếu có) phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chính sách của Nhà nước có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ. 
	Cụ thể, giá dịch vụ điều hành GTVT Đường sắt theo hình thức giá tối đa được xác định trên cơ sở giá thành của các hoạt động liên quan đến công tác điều hành, bao gồm: các khoản chi phí cho công tác đón gửi tàu, dồn tàu tại các ga, chi phí cho hoạt động của bộ phận điều độ chạy tàu, chi phí quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 
	Việc xác định mức giá tối đa trên từng tuyến được xác định như sau:
Mức giá tối đa = Mức giá khung * Hệ số điều chỉnh giá đoàn tàu
Trong đó: 
	- Mức giá khung (hay còn gọi là giá bán dự kiến) được xác định trên các yếu tố hình thành giá dịch vụ bao gồm: Chi phí trực tiếp (Nguyên, nhiên, vật liệu; nhân công, hao phí máy móc, chi phí sản xuất kinh doanh theo đặc thù) + Chi phí chung (CP sản xuất chung, chi phí quản lý...)+ Lợi nhuận dự kiến.
	- Hệ số điều chỉnh giá đoàn tàu Hđc-i = hA-i + hB-i + hC-i 
	Trong đó: 
	+ Hđc-i  Hệ số điều chỉnh giá của đoàn tàu i
	+ hA-i: Hệ số điều chỉnh giá theo thứ tự ưu tiên chạy tàu và vận tốc lữ hành của đoàn tàu i
	+ hB-i:   Hệ số điều chỉnh giá theo mật độ chạy tàu trên tuyến, khu đoạn chạy tàu của đoàn tàu i 
	+ hC-i:   Hệ số điều chỉnh giá theo khung giờ chạy tàu của đoàn tàu i
	-  Trên cơ sở phân tích từng yếu tố ảnh hưởng, việc xác định các hệ số điều chỉnh được thực hiện theo nguyên tắc:
+ Đối với hệ số điều chỉnh giá theo thứ tự ưu tiên chạy tàu của đoàn tàu (hA-i): Trên cùng tuyến đường, đoàn tàu có đẳng cấp cao theo thứ tự ưu tiên chạy tàu sẽ có hệ số giá điều hành cao hơn các đoàn tàu có đẳng cấp thấp; cùng đẳng cấp tàu các đoàn tàu có vận tốc lữ hành cao sẽ có hệ số giá điều hành cao hơn các đoàn tàu có vận tốc lữ hành thấp hơn theo biểu đồ chạy tàu.
+ Đối với hệ số điều chỉnh giá theo mật độ chạy tàu (hB-i): trên các tuyến, khu đoạn chạy tàu có mật độ cao sẽ có hệ số giá điều hành cao hơn các tuyến, khu đoạn có mật độ chạy tàu thấp.
+ Đối với hệ số điều chỉnh giá theo theo khung giờ chạy tàu (hC-i): Các đoàn tàu khách có khung giờ chạy tàu tại ga xuất phát, ga đến thuận lợi hoặc tổ chức chạy tàu  vào các dịp hè lễ, tết ... thu hút được lượng hành khách đi tàu lớn đem lại hiệu quả cho công tác kinh doanh và các đoàn tàu hàng có khung giờ đi đến tại các ga lập tàu và ga giải thể tàu thuận lợi cho tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa sẽ có hệ số giá điều hành cao hơn các đoàn tàu khác. 
* Hệ số (hA-i) – thứ tự ưu tiên chạy tàu: điều chỉnh theo loại đẳng cấp tàu và vận tốc lữ hành của đoàn tàu:
Công thức tính hệ số:  (hA-i) =  K1  +  K2
Trong đó: 
-  K1 xác định theo loại đẳng cấp tàu;
-  K2 xác định theo vận tốc lữ hành của đoàn tàu theo biểu đồ chạy tàu.
Trong đó:	
+ Hệ số K1 
	STT
	Loại đẳng cấp tàu
	K1

	1
	a) Tàu khách liên vận quốc tế
b) Tàu khách nhanh chạy suốt
	0,5

	2
	a) Tàu hàng liên vận quốc tế
b) Tàu khách nhanh chạy trong khu đoạn
	0,4

	3
	a) Tàu khách thường 
b) Tàu hàng nhanh chạy suốt
	0,3

	4
	a) Tàu hàng trong khu đoạn
b) Tàu hỗn hợp
	0,2

	5
	a) Tàu hàng đường ngắn, thoi; tàu khách rỗng
	0,1


+ Hệ số K2 
	  Công thức tính K2
	=
	Vlữ-i (vận tốc lữ hành của đoàn tàu theo BĐCT)

	
	
	20 Km/h vận tốc lữ hành bình quân của loại đẳng cấp tàu thấp nhất trên toàn mạng)


Trong đó: 
-  Các đoàn tàu khách, tàu hàng chuyên tuyến có quy định cụ thể về thời gian chạy theo lý trình chạy tàu trong biểu đồ chạy tàu, vận tốc lữ hành của đoàn tàu sẽ được xác định theo biểu đồ chạy tàu hiện hành;
-  Các đoàn tàu khu đoạn, tàu hàng đường ngắn, tàu thoi chưa có quy định cụ thể về thời gian chạy theo lý trình chạy tàu trong biểu đồ chạy tàu, vận tốc lữ hành của đoàn tàu sẽ được xác định theo vận tốc lữ hành bình quân thực hiện năm 2017, VLữ  = 20 Km/h.
* Hệ số (hB-i)   – Điều chỉnh theo mật độ chạy tàu trên tuyến
+  Mật độ chạy tàu (MTuyến-m)  được xác định bằng với số đôi tàu/ ngày đêm chạy trên tuyến, khu đoạn theo biểu đồ chạy tàu và kế hoạch chạy tàu;
+ Hệ số (hB-i) được xác định theo từng tuyến tương ứng với tỷ lệ mật độ chạy tàu trên từng tuyến, cụ thể như sau:
- Tuyến có mật độ chạy tàu:  > 20 đôi; Hệ số (hB-i)  =  2,0
- Tuyến có mật độ chạy tàu: 10 đôi  <  (MTuyến-m)   <  20 đôi; Hệ số (hB-i)   = 1,5
- Tuyến có mật độ chạy tàu:  0 đôi  <  (MTuyến-m)   <  10 đôi; Hệ số (hB-i)   = 1,0
+ Hệ số (hB-i)  được xác định cụ thể như sau:
	STT
	TUYẾN CHẠY TÀU

	Mật độ chạy tàu trên tuyến      (MTuyến-m)  
	Hệ số  (hB-i)

	1
	Tuyến Hà Nội - Sài Gòn
	10 đôi  <  (MTuyến-m)   <  20 đôi
	1,5

	2
	Tuyến phía Hà Nội - Lào Cai
	10 đôi <  (MTuyến-m)   <  20 đôi
	1,5

	3
	Tuyến phía Hà Nội - Hải Phòng
	0 đôi  <  (MTuyến-m)   <  10 đôi
	1,0

	4
	Tuyến phía Hà Nội - Đồng Đăng
	0 đôi <  (MTuyến-m)   <  10 đôi
	1,0

	5
	Tuyến phía Hà Nội - Quán Triều
	0 đôi <  (MTuyến-m)   <  10 đôi
	1,0

	6
	Tuyến phía Yên Viên - Hạ Long
	0 đôi <  (MTuyến-m)   <  10 đôi
	1,0


		* Hệ số (hC-i) – Điều chỉnh theo theo khung giờ chạy tàu 
Đối với hệ số điều chỉnh giá theo theo khung giờ chạy tàu (hC-i): 
. Tàu khách 
- Các đoàn tàu khách nhanh chạy suốt, tàu nhanh khu đoạn:
+  Khung giờ chạy tại ga xuất từ 18h00 đến 24h00 hàng ngày:	(hC-i) = 2,0
+  Khung giờ chạy tại ga xuất từ 0h00 đến trước 18h00 hàng ngày: (hC-i) = 0,0
+  Các đoàn tàu chạy tăng cường trong các dịp hè, lễ, tết: (hC-i) = 2,0
 - Các đoàn tàu khách khác, không áp dụng hệ số (hC-i)
. Tàu hàng: 
-  Các đoàn tàu hàng chuyên tuyến xuất phát tại ga lập tàu vào các ngày Thứ 2; thứ 3; thứ 4; thứ 6 trong tuần dự kiến áp dụng hệ số (hC-i) = 0,5
-  Các đoàn tàu hàng khác tạm thời không áp dụng hệ số (hC-i); 
	II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
1.  Về phương pháp lập giá dịch vụ điều hành GTVT Đường sắt:
	Tổng công ty ĐSVN sử dụng phương pháp chi phí theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính để lập giá dịch vụ điều hành GTVT Đường sắt là phù hợp.
2.  Kết quả thẩm định:
2.1. Nguyên tắc thẩm định
	- Sử dụng phương pháp chi phí trên cơ sở tổng chi phí sản xuất kinh doanh thực tế của năm 2018 có nghiên cứu về biến động giá, nhân công và các loại chi khác theo từng năm và lấy tổng chi phí của năm 2018 làm cơ sở để đưa ra mức giá khung với nguyên tắc:
	 + Bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế, hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng thị trường và chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ;
	+ Không tính khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do nhà nước đầu tư phục vụ công tác Điều hành;
	- Đối với các hệ số điều chỉnh: Tạm chấp thuận các hệ số điều chỉnh theo hồ trình của Tổng công ty ĐS đưa ra do hạn chế về thời gian.
2.2. Kết quả thẩm định:
a. Bảng tổng hợp tính giá vốn, giá bán hàng hóa, dịch vụ cho một đơn vị sản phẩm:
	STT
	Nội dung
	
Ký hiệu
	Đơn vị tính
	Số liệu do Tổng Cty trình
	Số liệu thẩm định
	Chênh lệch

	A
	Sản lượng tính giá
	Q
	Đoàn tàu.Km
	93.003.289
	
93.003.289
	0

	B
	Chi phí sản xuất, kinh doanh
	C
	 
	 
	 
	

	I
	Chi phí trực tiếp:
	CTT
	Triệu đồng
	607.899
	586.688
	-21.221

	1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp.
	CVT
	-
	41.215
	41.215
	0

	2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	CNC
	-
	477.953
	456.743
	-21.221

	3
	Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường hợp được trích khấu hao)
	CKH
	-
	14.880
	14.880
	0

	4
	Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực
	CK
	-
	73.850
	73.850
	0

	II
	Chi phí chung
	CC
	Triệu đồng
	112.720
	106.741
	-5.979


	5
	Chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp)
	CCM
	-
	42.069
	41.977
	-0.092


	6
	Chi phí tài chính (nếu có)
	CTC
	-
	0
	0
	

	7
	Chi phí bán hàng
	CBH
	-
	0
	0
	

	8
	Chi phí quản lý
	CQL
	-
	70.651
	64.764
	-5.887

	III
	Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh
	TC
	Triệu đồng
	720.619
	693.428 
	-27.191


	C
	Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ
	CP
	Triệu đồng
	47.456
	47.456 
	0

	D
	Giá thành toàn bộ (TC-CP)
	Z
	Triệu đồng
	673.163
	645.972 
	-27.191

	Đ
	Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm (TC-CP)/Q
	Zđv
	Đồng/01 sp
	7.238
	6.946 
	-292

	E
	Lợi nhuận dự kiến (tính bằng 5% giá vốn)
	L
	Đồng/01 sp
	362
	347 
	-15

	G
	Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (10%) theo quy định
	TGTGT
	Đồng/01 sp
	 
	 
	

	H
	Giá bán dự kiến
	G
	Đồng/01 sp
	7.600
	7.293
	-307


b. Bảng hệ số điều chỉnh giá của mỗi đoàn tàu do Tổng công ty trình
	STT
	Tuyến -Loại tàu
	hA-i
	hB-i
	hC-i
	Hđc-i

	I
	Tuyến Hà Nội - Sài Gòn
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	3,3
	1,5
	2,0
	6,8

	2
	Tàu hàng
	1,8
	1,5
	0,5
	3,8

	II
	Tuyến phía Hà Nội - Lào Cai
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	2,3
	1,5
	2,0
	5,8

	2
	Tàu hàng
	1,3
	1,5
	0,0
	2,8

	III
	Tuyến phía Hà Nội - Hải Phòng
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	2,5
	1,0
	0,0
	3,5

	2
	Tàu hàng
	1,3
	1,0
	0,0
	2,3

	IV
	Tuyến phía Hà Nội - Đồng Đăng
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	2,8
	1,0
	0,0
	3,8

	2
	Tàu hàng
	1,2
	1,0
	0,0
	2,2

	V
	Tuyến phía Hà Nội - Quán Triều
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	2,2
	1,0
	0,0
	3,2

	2
	Tàu hàng
	1,2
	1,0
	0,0
	2,2

	VI
	Tuyến phía Yên Viên - Hạ Long
	 
	 
	 
	 

	1
	Tàu khách
	1,5
	1,0
	0,0
	2,5

	2
	Tàu hàng
	1,2
	1,0
	0,0
	2,2



c. Mức giá tối đa trên từng tuyến đường năm 2019
       Đơn vị tính: đồng/ 01Đoàn tàu.Km
	STT
	Tuyến -Loại tàu
	Mức giá khung 
	Hđc-i
	Mức giá   Đoàn tàu.Km
	Mức giá khung
	Hđc-i
	Mức giá   Đoàn tàu.Km
	Chênh lệch

	
	
	Mức giá do Tổng cty trình
	Mức giá thẩm định
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	(8-5)

	I
	Tuyến Hà Nội - Sài Gòn
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.600
	6,8
	51.300
	7.293
	6,8
	49.228
	-2,072

	2
	Tàu hàng
	7.600
	3,8
	28.880
	7.293
	3,8
	27.713
	-1,095

	II
	Tuyến phía Hà Nội - Lào Cai
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.600
	5,8
	44.080
	7.293
	5,8
	42.299
	-1,781

	2
	Tàu hàng
	7.600
	2,8
	21.280
	7.293
	2,8
	20.420
	-860

	III
	Tuyến phía Hà Nội - Hải Phòng
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.600
	3,5
	26.600
	7.293
	3,5
	25.525
	-1,075

	2
	Tàu hàng
	7.600
	2,3
	17.480
	7.293
	2,3
	16.774
	-706

	IV
	Tuyến phía Hà Nội - Đồng Đăng
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.600
	3,8
	28.500
	7.293
	3,8
	27.349
	-1,151

	2
	Tàu hàng
	7.600
	2,2
	16.720
	7.293
	2,2
	16.045
	-675

	V
	Tuyến phía Hà Nội - Quán Triều
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.600
	3,2
	23.940
	7.293
	3,2
	22.973
	-967

	2
	Tàu hàng
	7.600
	2,2
	16.720
	7.293
	2,2
	16.045
	-675

	VI
	Tuyến phía Yên Viên - Hạ Long
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.600
	2,5
	18.620
	7.293
	2,5
	17.868
	-752

	2
	Tàu hàng
	7.600
	2,2
	16.720
	7.293
	2,2
	16.045
	-675


2.3.Nguyên nhân chênh lệch:
- Không tính hệ số điều chỉnh 5,3% cho nhân công do đã so sánh các năm gần đây và có xem xét đến mức lương bình quân hàng năm cũng như đã tính đến mức lương tối thiểu vùng tăng hàng năm theo lộ trình;
- Điều chỉnh tỷ lệ % chi phí quản lý vận dụng tỷ lệ do Bộ Xây dựng quy định.
	III. Kết luận, kiến nghị
	1. Nhận xét, đánh giá:
	Quá trình thẩm định còn có nhiều hạn chế, trong đó có những hạn chế cơ bản như sau: 
	- Việc xây dựng giá tối đa trên cơ sở xác định tổng chi phí, sản xuất kinh doanh của các Chi nhánh khai thác đường sắt và Trung tâm điều hành giao thông vận tải đường sắt đòi hỏi phải cập nhật số liệu rất nhiều trong khi thời gian hạn chế do đó không đủ thời gian để kiểm tra, đối chiếu số liệu;
	- Việc xây dựng các hệ số điều chỉnh để đưa ra giá tối đa chỉ dựa trên thực tế và mang tính định tính chứ không có định mức cụ thể. Mặt khác, do thời gian hạn chế vì vậy Tổ thẩm định tạm chấp thuận các hệ số điều chỉnh do Tổng công ty đưa ra;
	- Do kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của các công ty CPVTĐ/S chưa được Hội đồng thành viên phê duyệt, vì vây Tổ thẩm định tạm chấp nhận các số liệu  về sản lượng vận tải để tính kế hoạch năm 2019 do Tổng công ty ĐSVN trình.
- Những Cán bộ, Công chức của Cục ĐSVN (đặc biệt trong tổ thầm định) không có chứng chỉ thẩm định giá được Bộ Tài chính cấp.
2. Kết luận, kiến nghị:
	- Từ những hạn chế nêu trên, tổ thẩm định hiện tại chưa thực hiện đối chiếu số liệu về nguyên, nhiên vật liệu, hóa đơn vật tư, thiết bị, dịch vụ và các số liệu khác đối với các đơn vị thuộc Tổng công ty ĐSVN.
	- Chỉ thực hiện việc thẩm định căn cứ vào số liệu do Tổng công ty ĐSVN trình - đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về các số liệu đưa ra. Trong thời gian 60 ngày chờ xin ý kiến của các đơn vị, tổ thẩm định sẽ tiếp tục làm việc với tổng công ty ĐSVN để khắc phục những tồn tại nêu trên, trường hợp có sai khác sẽ điều chỉnh kịp thời.
	Trên cơ sở mức giá tối đa đưa ra tại bảng 2.2.c, Tổ thẩm định kiến nghị Cục ĐSVN chấp thuận mức giá tối đa trên từng tuyến đường năm 2019 theo bảng sau
 	Mức giá tối đa trên từng tuyến đường năm 2019 (Chưa bao gồm thuế GTGT)
    Đơn vị tính: đồng/ 01Đoàn tàu.Km
	STT
	Tuyến -Loại tàu
	Mức giá khung
	Hđc-i
	Mức giá
Đoàn tàu.Km

	
	
	Mức giá thẩm định

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Tuyến Hà Nội - Sài Gòn
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.293
	6,8
	49.228

	2
	Tàu hàng
	7.293
	3,8
	27.713

	II
	Tuyến phía Hà Nội - Lào Cai
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.293
	5,8
	42.299

	2
	Tàu hàng
	7.293
	2,8
	20.420

	III
	Tuyến phía Hà Nội - Hải Phòng
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.293
	3,5
	25.525

	2
	Tàu hàng
	7.293
	2,3
	16.774

	IV
	Tuyến phía Hà Nội - Đồng Đăng
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.293
	3,8
	27.349

	2
	Tàu hàng
	7.293
	2,2
	16.045

	V
	Tuyến phía Hà Nội - Quán Triều
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.293
	3,2
	22.973

	2
	Tàu hàng
	7.293
	2,2
	16.045

	VI
	Tuyến phía Yên Viên - Hạ Long
	
	
	

	1
	Tàu khách
	7.293
	2,5
	17.868

	2
	Tàu hàng
	7.293
	2,2
	16.045



	Trên đây là báo cáo của Tổ thẩm định về kết quả thẩm định giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải do Nhà nước định giá theo hình thức giá tối đa theo từng tuyến.
	Trân trọng ./.
	 
Nơi nhận:
- Như trên;         
- Cục trưởng (để b/c);                                                           
- Lưu: VP, TC, Tổ thẩm định(02).





	TỔ THẨM ĐỊNH
Tổ trưởng




Trần Tuấn Anh

Tổ viên
Phạm Đức Thuận

Vũ Thị Thắm

Nguyễn Thế Anh

Vũ Hồng Giang

Đào Mộng Khánh Hưng
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